
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÀ ĐÙNG

Số:         /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tà Đùng, ngày       tháng 02 năm 2026

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ; 

tham gia Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2026

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự quốc phòng số 
98/2025/QH15 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng về tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Đồng về việc gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực 
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026;

Thực hiện Công văn số 844/UBND-NC ngày 19/01/2026 của Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Hội trại tòng quân năm 2026 trên địa 
bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 1008/KHLT-BCH-TĐ ngày 21/01/2026 của Bộ CHQS tỉnh 
Lâm Đồng và Tỉnh đoàn Lâm Đồng về phối hợp triển khai Hội trại tòng quân 
năm 2026.

Uỷ ban nhân dân xã Tà Đùng xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tiễn 
công dân lên đường nhập ngũ; tham gia Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận 
quân năm 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
- Tổ chức tiễn công dân lên đường nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 trang trọng, nghiêm túc thể hiện 
sự quan tâp của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công dân trúng tuyển 
trước khi lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 
Nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; chấp hành nghiêm các văn 
bản hướng dẫn của bộ Quốc phòng, Quân khu 7, UBND tỉnh về giao nhận quân 
và Hội trại tòng quân.

2. Yêu cầu
- Làm tốt công tác chuẩn bị, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Hội 

đồng nghĩa vụ Quân sự xã, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, các phòng, 
ban, ngành và các tổ chức chính trị, xã hội của xã trong tổ chức thực hiện;
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- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 

và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, mang tính tuyên truyền, giáo dục 

cao.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026.
2. Tham gia Hội trại tòng quân năm 2026.
3. Tham gia Lễ giao, nhận quân năm 2026.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần
a) Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026
- Mời Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã (theo Quyết định số 104/QĐ-

UBND ngày 29/7/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc thành lập Hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự xã Tà Đùng;

- Trưởng thôn (bon), Mặt trận thôn (bon), Thôn (bon) đội trưởng;
- Công dân nhập ngũ vào Quân đội (35 công dân) và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân (04 công dân) năm 2026;
- Đại diện người thân, gia đình công dân trúng tuyển.
b) Tham gia Hội trại tòng quân năm 2026
- Đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;
- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã; 
- Ban Chỉ huy Quân sự xã (ngoài ra cử 03 đồng chí DQTT phục vụ Hội 

trại);
- Công an xã (ngoài ra cử 03 cán bộ, chiến sỹ phục vụ Hội trại);
- Công dân nhập ngũ vào Quân đội (35 công dân) và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân (04 công dân) năm 2026;
- Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM xã: Cử 02 Đoàn viên phối hợp với lực 

lượng Quân sự và Công an xã phục vụ Hội trại.
c) Tham gia Lễ giao, nhận quân năm 2026: Thành phần như tham gia Hội 

trại tòng quân.
2. Thời gian
a) Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026: Bắt đầu lúc 07 

giờ 00 phút ngày 03/3/2026 (sau khi Hội nghị kết thúc, tiến hành vận chuyển 
công dân trúng tuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong để khám phúc tra 
sức khoẻ trước khi giao quân).
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b) Tham gia Hội trại tòng quân năm 2026: Từ 14 giờ 00 phút ngày 

03/3/2026.
c) Tham gia Lễ giao, nhận quân năm 2026: Từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 

00 phút ngày 04/3/2026.
3. Địa điểm
a) Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026: Tại Hội trường 

UBND xã Tà Đùng (sau khi Hội nghị kết thúc, tiến hành vận chuyển công dân 
trúng tuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong để khám phúc tra sức khoẻ 
trước khi giao quân).

b) Tham gia Hội trại tòng quân năm 2026: Tại Trung tâm dịch vụ tổng 
hợp xã Đam Rông 2 (thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng).

c) Tham gia Lễ giao, nhận quân năm 2026: Tại Trung tâm dịch vụ tổng 
hợp xã Đam Rông 2 (thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND xã
- Phối hợp với Ban CHQS xã chuẩn bị biển bảng, maket, khánh tiết, nước 

uống và địa điểm phục vụ Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 
2026;

- Chủ trì phối hợp với Ban CHQS xã, Công an xã chuẩn bị phương tiện 
phục vụ các nhiệm vụ liên quan đến Hội trại tòng quân, vận chuyển công dân 
đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong để khám phúc tra sức khoẻ và tham 
gia Hội trại tòng quân.

2. Ban CHQS xã
- Là trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến 

công tác tuyển quân năm 2026;
- Phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM xã đề 

xuất cho UBND xã bảo đảm kinh phí cho Hội nghị tiễn công dân lên đường 
nhập ngũ, khám phúc tra sức khoẻ cho công dân trúng tuyển trước khi giao 
quân, tham gia Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2026;

- Chuẩn bị đầy đủ con người, thủ tục hồ sơ công dân trúng tuyển để bàn 
giao cho đơn vị Quân đội theo quy định của Luât Nghĩa vụ quân sự;

- Chỉ đạo lực lượng Thôn (Bon) đội trưởng đôn đốc công dân trúng tuyển 
tham gia Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026 đúng thời gian, 
địa điểm theo kế hoạch, chuẩn bị trương trình và làm công tác tổ chức Hội nghị;

- Thường xuyên phối hợp với Ban CHQS xã Đam Rông 2 làm tốt công tác 
chuẩn bị cho Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2026 đúng hướng 
dẫn của trên;

- Thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã báo cáo cấp trên về kết quả 
giao, nhận quân năm 2026 theo quy định.
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3. Công an xã
- Chuẩn bị đầy đủ con người, thủ tục hồ sơ công dân trúng tuyển để bàn 

giao cho đơn vị Công an theo quy định của Luât Nghĩa vụ quân sự;
- Phối hợp với cơ quan chức năng sẵn sàng xử lý công dân chống, trốn 

nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật;
- Cử 03 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Ban CHQS xã, Ban Chấp hành 

Đoàn TNCSHCM xã làm công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân và Lễ giao, 
nhận quân năm 2026 theo kế hoạch;

- Sẵn sàng phương tiện vận chuyển vật chất, trang bị phục vụ tham gia 
Hội trại tòng quân năm 2026.

- Tham gia Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ, Hội trại tòng quân 
và Lễ giao, nhận quân năm 2026 theo kế hoạch.

4. Phòng Kinh tế
- Phối hợp với Ban CHQS xã, Công an xã tham mưu cho UBND xã bảo 

đảm kinh phí, quà tặng cho công dân trúng tuyển (500.000đ/công dân nhập 
ngũ); bảo đảm kinh phí theo đề xuất của các ngành liên quan đến Hội nghị tiễn 
công dân lên đường nhập ngũ, khám phúc tra sức khoẻ cho công dân trúng tuyển 
trước khi giao quân, tham gia Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 
2026;

- Tham gia Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ, Hội trại tòng quân 
và Lễ giao, nhận quân năm 2026 theo kế hoạch.

5. Phòng Văn hoá - Xã hội
- Phối hợp với Ban CHQS xã, các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin, trang mạng xã hội về công tác tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ năm 2026;

- Tham gia Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ, Hội trại tòng quân 
và Lễ giao, nhận quân năm 2026 theo kế hoạch.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể xã
- Làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản 

hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trên địa bàn 
làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 và 
những năm tiếp theo;

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, đặc biệt tập trung quan 
tâm đến hậu phương, gia đình số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 
2026 để có chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp công dân yên tâm lên đường thực 
hiện nghĩa vụ quân sự;

- Phát huy nguồn lực của từng cấp, từng ngành để hỗ trợ, động viên về vật 
chất, tinh thần cho công dân hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc;
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- Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM chủ trì phối hợp với Ban 

CHQS xã, Công an xã,  Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM xã Đam Rông 2 làm 
tốt công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân theo Kế hoạch số 1008/KHLT-
BCH-TĐ, ngày 21/01/2026 của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh đoàn Lâm 
Đồng về phối hợp triển khai Hội trại tòng quân năm 2026; 

- Tham gia Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ, Hội trại tòng quân 
và Lễ giao, nhận quân năm 2026 theo kế hoạch.

7. Thành viên Hội đồng NVQS xã: Theo chức năng, nhiệm vụ tham 
mưu cho Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cho 
cơ quan thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2026.

8. Đề nghị Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự khu vực Đắk 
Glong: Phân công cán bộ, y bác sỹ, chuẩn bị thiết bị, máy móc tổ chức khám 
phúc tra sức khoẻ cho công dân trúng truyển trước khi nhập ngũ theo chỉ đạo 
của Ban Chỉ huy PTKV1 - Đức Trọng (tại Kế hoạch số 69/KH-BCH ngày 
05/02/2026 của Ban Chỉ huy PTKV1 Đức trọng về Tổ chức Lễ giao nhận quân 
năm 2026).

9. Ban tự quản các thôn, bon
- Thông báo cho gia đình và công dân trúng tuyển về thời gian, địa điểm  

Hội nghị tiễn công dân lên đường nhập ngũ, Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận 
quân năm 2026;

- Phát huy nguồn lực của từng thôn, bon để hỗ trợ, động viên gia đình và 
công dân hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc;

- Cùng với gia đình, người thân đưa công dân trúng tuyển dự Hội nghị tiễn 
công dân lên đường nhập ngũ năm 2026 đúng thời gian, địa điểm, bảo đảm an 
toàn.

Nhận được Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; các thôn, bon 
phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ huy PTKV1 - Đức trọng;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Chánh VP. HĐND và UBND xã;
- UBMTTQ Việt Nam xã;
- TTYT KV Đắk Glong;
- Ban CHQS xã;
- Công an xã;
- Các phòng, ban, ngành của xã;                                       
- Thành viên HĐ NVQS xã;
- Trưởng các thôn, bon;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Nam Thuần
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Phụ lục 01

Danh sách công dân nhập ngũ vào Quân đội năm 2026
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày         /02/2026 của UBND xã Tà Đùng)

TT

Họ, chữ đệm và tên 
khai sinh

Họ, chữ đệm và tên 
thường dùng

Ngày, tháng, năm 
sinh

Ngày, tháng, năm 
sinh

Nghề nghiệp
Nơi làm việc

Nhóm, ngạch, bậc 
lương

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Nơi ở hiện nay của 
bản thân

 - Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia 
đình

- Thành phần bản 
thân

 - Dân tộc, tôn giáo           
- Sức khỏe (Lọai 

1,2,3)

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT
 - Ngoại ngữ
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú                               

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bùi Đức Bảo Làm nông Bon Sa Nar, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 9/12 Bùi Đức Huy. 1979. Làm nông

24/05/2007 Bon Sa Nar, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon Sa Nar, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn Lý Thị Phương Nga. 1987. Làm 

nông
70207005441   Kinh, Không   

1

   Loại 1   

 

Huỳnh Công Doanh Làm nông Bon Sa Ú, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Huỳnh Văn Thuận.1970. (Đã 

chết)
01/05/2005 Bon Sa Ú, Tà Đùng, 

Lâm Đồng
Bon Sa Ú, Tà Đùng, Lâm 

Đồng Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Thị Hồng Đào. 1971. Nội 
trợ

84205000016   Kinh, Không   
2

   Loại 1   

 

K' Ben Làm nông Bon B'Srê B, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 12/12 K' Bàng. 1986. Làm nông

15/05/2005 Bon B'Srê B, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon B'Srê B, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Dơng. 1987. Làm nông

67205006278   Mạ, Không   
3

   Loại 2   

 

4 K' Tiệp Làm nông Bon B'Srê B, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 9/12 K' Tàng. 1982. Làm nông (Đã 

chết)  
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11/10/2006 Bon B'Srê B, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon B'Srê B, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn Cam Thị Khón. 1983. Làm 

nông
67206004802   Mạ, Thiên chúa   

   Loại 2   

K' Y Sác Làm nông Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 9/12 K' Sam. 1981. Làm nông

05/01/2007 Bon Pang So, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Hồng. 1985. Làm nông

67207006785   Mạ, Tin lành   
5

   Loại 2   

 

Thào Seo Hải Làm nông Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Thào Seo Lử. 1987. Làm nông

15/10/2007 Thôn 1, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Chư. 1989. Làm 

nông
10207007446   H'Mông, Tin lành   

6

   Loại 2   

 

Châu A Sáu Làm nông Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Châu A Cang. 1979. Làm nông

17/07/2007 Thôn 1, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Xá. 1984. Làm nông

10207009910   H'Mông, Tin lành   
7

   Loại 2   

 

Thào A Chá Làm nông Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Thào A Tùng. 1982. Làm nông

04/04/2005 Thôn 2, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Ly. 1983. Làm nông

67205006983   H'Mông, Tin lành   
8

67205006983   Loại 2   

 

Giàng Thanh Bình Làm nông Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Giàng A Sùng. 1973. Làm nông

14/01/2007 Thôn 2, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Sùng Thị Lờ. 1975. Làm nông9

67207005394   H'Mông, Tin lành   
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   Loại 2   

Vừ A Chìa Làm nông Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Vừ A Vàng. 1986. Làm nông

09/05/2007 Thôn 2, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Lầu Thị Ư. 1987. Làm nông

11207003461   H'Mông, Tin lành   
10

   Loại 2   

 

Lý A Hữu Làm nông Thôn 3, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Lý A Giả. 1986. Làm nông

13/07/2004 Thôn 3, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 3, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Sính. 1982. Làm 

nông
67204008439   H'Mông, Tin lành   

11

   Loại 2   

 

Hàng A Lông Làm nông Thôn 7, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Hàng Seo Sấu. 1981. Làm nông

31/10/2007 Thôn 7, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 7, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Cư Thị Chu. 1982. Làm nông

67207007109   H'Mông, Tin lành   
12

   Loại 2   

 

Mai Minh Hiếu Làm nông Bon B'Nơr, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 9/12 Mai Minh Đạo. 1982. Làm 

nông

10/10/2003 Bon B'Nơr, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Bon B'Nơr, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn Nguyễn Thị Thùy Dương. 

1983. Làm nông
75203018780   Kinh, Không   

13

   Loại 3   

 

K' Lốp Làm nông Bon B'Nơr, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 9/12 K' Nhàng.1979. Làm nông

12/05/2005 Bon B'Nơr, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Bon B'Nơr, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Yếu. 1982. Làm nông

67205005405   Mạ, Tin lành   
14

   Loại 3   

 

15 K' Quốc Làm nông Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 12/12 K' Cường. 1983. Làm nông  
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14/11/2005 Bon Pang So, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Glong. 1979. Làm nông

67205007400   Mạ, Tin lành   

   Loại 3   

Giàng A Thành Làm nông Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Giàng A Chá. 1985. Làm nông

02/01/2003 Thôn 1, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Vàng Thị Dín. 1986. Làm nông

67203005928   H'Mông, Tin lành   
16

   Loại 2   

 

Giàng A Nhanh Làm nông Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Giàng Song Hoa. 1971. Làm 

nông
02/05/2006 Thôn 2, Tà Đùng, 

Lâm Đồng
Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 

Đồng Phụ thuộc Đoàn Thào Thị Mo. 1972. Làm nông

11206010338   H'Mông, Tin lành   
17

   Loại 3   

 

Hoàng A Thắng Làm nông Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Hoàng A Tính. 1975. Làm nông

30/03/2006 Thôn 3, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Chí. 1977. Làm nông

10206006856   H'Mông, Tin lành   
18

   Loại 3   

 

Thào A Sình Làm nông Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Thào Súa Co. 1955. Làm nông

15/08/2006 Thôn 2, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 2, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Vàng Thị Pàng. (Đã chết)

67206008471   H'Mông, Tin lành   
19

   Loại 3   

 

Thào A Lử Làm nông Thôn 3, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Thào A Dua. 1978. Làm nông

19/09/2007 Thôn 3, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 3, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Nính. 1983. Làm 

nông
20

67207004143   H'Mông, Tin lành   
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   Loại 3   

Sùng A Cử Làm nông Thôn 3, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Sùng A Tàng.1979. Làm nông

24/12/2005 Thôn 3, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 3, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Vàng Thị Công. 1981. Làm 

nông
67205005526   H'Mông, Tin lành   

21

   Loại 3   

 

K' Thuyết Làm nông Bon Rơ Sông, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 12/12 K' Tiêng. 1985. Làm nông

19/07/2007 Bon Rơ Sông, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon Rơ Sông, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Bal. 1983. Làm nông

67207007980   M'Nông, Không   
22

   Loại 3   

 

Tráng Seo Dế Làm nông Thôn 5, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Tráng Seo Trà. 1988. Làm nông

03/04/2007 Thôn 5, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 5, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Dính. 1983. Làm 

nông
10207010585   H'Mông, Tin lành   

23

   Loại 3   

 

Thào A Dinh Làm nông Thôn 5, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Thào A Giả. 1968. Làm nông

10/03/2006 Thôn 5, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 5, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Cư Thị Sông. 1969. Làm nông

12206008865   H'Mông, Tin lành   
24

   Loại 3   

 

Vàng A Huê Làm nông Thôn 5, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Cư A Hòa. 1985. Làm nông

17/3/2006 Thôn 5, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 5, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Chứ. 1985. Làm 

nông
067206003246   H'Mông, Tin lành   

25

   Loại 3   

 

26 Thào A Hai Làm nông Thôn 7, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 12/12 Thào A Thái. 1979. Làm nông  
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22/03/2006 Thôn 7, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 7, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Vàng Thị Dung. 1985. Làm 

nông
67206003328   H'Mông, Tin lành   

   Loại 3   

Hảng A Hàng Làm nông Thôn 7, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 10/12 Hảng A Tráng. 1980. Làm nông

08/11/2007 Thôn 7, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 7, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Giàng Thị Chó. 1981. Làm 

nông
67207001450   H'Mông, Tin lành   

27

   Loại 3   

 

Lưu Tuấn Anh Làm nông Bon B'Dơng, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 12/12 Lưu Văn Toan. 1981. Cắt Tóc

21/05/2007 Bon B'Dơng, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon B'Dơng, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn Lưu Thị Nhẫn. 1980. Làm nông

36207018794   Kinh, Thiên chúa   
28

   Loại 2   

 

Ma Seo Tín Làm nông Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 9/12 Ma Seo Thế. 1984. Làm nông

08/01/2005 Thôn 1, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Thôn 1, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn Tráng Thị Triệu. 1988. Làm 

nông
67205005495   H'Mông, Tin lành   

29

   Loại 2   

 

Trương Xuân Anh Làm nông Bon Pang Suôi, Tà 
Đùng, Lâm Đồng Bần nông 12/12 Trương Văn Thành. 1979. Làm 

nông
16/07/2004 Bon Pang Suôi, Tà 

Đùng, Lâm Đồng
Bon Pang Suôi, Tà 
Đùng, Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn Trần Thị Hậu. 1980. Làm nông

75204008022   Kinh, Không   
30

   Loại 3   

 

K' Thì Làm nông Bon Sa Ú, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 7/12 K' Tiêng. 1983. Làm nông

06/05/2007 Bon Sa Ú, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Bon Sa Ú, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Hương. 1983. Làm nông31

67207001735   M'Nông, Không   
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   Loại 3   

K' Biển Làm nông Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 7/12 K' Bát. 1978. Làm nông

24/09/2004 Bon Pang So, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Drim. 1982. Làm nông

67204004302   Mạ, Tin lành   
32

   Loại 3   

 

Trần Tuấn Tú Làm nông Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 8/12 Trần Quốc Hưng. 1982. Làm 

nông

26/08/2007 Bon Pang So, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon Pang So, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn Chử Thị Xuân.1987. Làm nông

67207007284   Kinh, Không   

33

   Loại 2   

 

K' Huy Làm nông Bon Sa Ú, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Bần nông 8/12 Y' Sur. 1983. Làm nông 

30/08/2006 Bon Sa Ú, Tà Đùng, 
Lâm Đồng

Bon Sa Ú, Tà Đùng, Lâm 
Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Yôt. 1984. Làm nông

67206008385   M'Nông,Thiên chúa   
34

   Loại 2   

 

K' Nes Làm nông Bon B'Dơng, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bần nông 12/12 K' Chung. 1970. Làm nông

23/07/2002 Bon B'Dơng, Tà 
Đùng, Lâm Đồng

Bon B'Dơng, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Phụ thuộc Đoàn H' Lập. 1975. Làm nông

67202005052   Mạ, Thiên chúa   
35

   Loại 3   
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Phụ lục 02

Danh sách công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày        /02/2026 của UBND xã Tà Đùng)

Số 
TT

- Họ, chữ đệm và tên 
khai sinh

- Họ, chữ đệm và tên 
thường dùng

- Ngày, tháng, năm 
sinh

- Số thể căn 
cước/CCCD

- Nghề nghiệp
- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 
lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản 
thân

 - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia 
đình

- Thành phần bản 
thân

- Dân tộc, tôn giáo               
- Sức khỏe (Lọai 

1,2,3)

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
 - Ngoại ngữ
 - Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), năm 
sinh, nghề nghiệp

Ghi 
chú

K' Biệt Làm nông Bon B'Srê A, Tà Đùng, Lâm Đồng Bần nông   

31/10/2007 Bon B'Srê A, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bon B'Srê A, Tà Đùng, Lâm Đồng Phụ thuộc 12/12 K' Bảy. 1985. Làm nông

067207008104   Mạ, Không Đoàn H' Griêng. 1984. Làm nông
1

   Loại 1   

 

Hồ Văn Ninh Làm nông TDP 2, P.Buôn Hồ, Đắk Lắk Bần nông   

13/1/2007 Bon B'Srê A, Tà Đùng, 
Lâm Đồng Bon B'Srê A, Tà Đùng, Lâm Đồng Phụ thuộc 12/12 Hồ Văn Thái. 1977. Công 

nhân
066207016477   Kinh, Không Đoàn Lê Thị Hòa. 1980. Làm nông

2

   Loại 2   

 

Nguyễn Đức Văn Làm nông Thôn Nội An, P. Đông A, Ninh Bình Bần nông   

3/12/2005 Thôn Nội An, P. Đông 
A, Ninh Bình Bon B'Srê A, Tà Đùng, Lâm Đồng Phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Sỹ. 1980 (chết 

2017)

036205018330   Mạ, Không Đoàn Nguyễn Thị Gấm. 1986. Làm 
nông

3

   Loại 2   

 

Lê Hoàng Phúc Làm nông Thôn 14, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Bần nông   
31/12/2006 xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Bon B'Srê A, Tà Đùng, Lâm Đồng Phụ thuộc 12/12 Lê Khôi. 1982. Làm nông

066206001743 Bon B'Srê A, Tà Đùng, 
Lâm Đồng  Kinh, Không Đoàn Ngô Thị Dương. 1984. Làm 

nông
4

   Loại 2   
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